
ÚY BAN NHẢN DÃN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ:13Ẩ4/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày XX tháng4 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 
hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; lao động 

tiền lương; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thương mại quốc tế 
thuộc thấm quyền tiếp nhận của Ban quan lý Khu Công nghệ cao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một số điểu cùa Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019,ế 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chỉnh phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bo sung một so điều của các 
Nghị định liên quan đếri hem soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ ữưỏng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lỷ Khu Công nghệ cao Thành phổ 
Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 03/TTr-KCNC ngày 31 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều lắ Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 18 thủ tục hành chính 
các lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
Lao động tiền lương; Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thương mại 
quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 
Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://vpubỂhochiminhcity. 
gov.vn7portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận! 
- Nhu Điều 3; 
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- TTUB: CT; 
- VPƯB: CVP, PCVP/VX; 
- TT Công MỒ, TT TÚI học; 
- Lun: VT, (KSTT/L). s 

TỊCH 

Văn Mãi 
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I( JSho| DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ỵ̂ỆặặỆPkỆSH. vực HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG; QUẢN LỶ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DựNG; 

TIỀN LƯƠNG; NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM; THƯƠNG MẠI QUỐC TÉ 
ML * ví lì inọc PHẠM VI CHỨC NĂNG GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CỘNG NGHỆ CAO 

(Ban hành kèm theo Quyết định sẻ JLÌ2Ạ/QĐ-UBND ngày XX tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch úy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điẽm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

I. Lĩnh vưc hoat đông xây dưng « • • o */ • o 

1 Thầm định Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư 
xây dựng/ Điều 
chỉnh Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây 
dựng 

- Đôi với dự án 
Nhóm B: 25 
ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
họp lệ. 
- Đối với dự án 
Nhóm C: 15 
ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 
Tân Phú, 
thảnh phố 
Thủ Đức) 

- Từ ngày 
01/01/2022 
đến hết ngày 
30/6/2022: 
Thông tư số 
120/2021/TT 
-BTC 
- Từ ngày 
01/7/2022Ĩ 
Thông tư số 
209/2016/TT 
-BTC. 

- Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Xây dựng năm 2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 209/2016/TT-BTC 
ngày 10/11/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng, 
phí thẩm định-thiết kế cơ sở; 
- Thông tư số 120/2021/TT-BTC 
ngày 21/12/2021 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu một số 

1Ề Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Người đề nghị thẩm định 
nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC. 
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban 
Quản lý KCNC có trách nhiệm: 
+ Gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ 
khi hồ sơ chưa đầy đủ sau thẩm định; 
+ Trả lại hồ sơ thẩm định trong 
trường hợp: Trình thẩm định không 
đúng với thẩm quyền của cơ quan 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

khoản phí, lệ phí nhăm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho đối tượng 
chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-
19 (có hiệu lực ngày 01/01/2022 
đến hết ngày 30/6/2022); 
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng 
quy định về phân cấp công trình 
xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng; 
- Nghị quyết số 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố ban 
hành quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 

chuyên môn vê xây dựng hoặc người 
đề nghị thẩm định không đúng thẩm 
quyền theo quy định tại Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP; Không thuộc đối 
tượng phải thẩm định tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng theo quy 
định; Hồ sơ trình thẩm định không 
bảo đảm về tính pháp lý hoặc không 
hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP; 
+ Gửi văn bản đến các cơ quan có 
thẩm quyền về phòng cháy chữa 
cháy để thực hiện lấy ý kiến về giải 
pháp phòng cháy, chữa cháy của 
thiết kế cơ sở trong trường họp chủ 
đầu tư có yêu cầu. 
- Bước 3: Xử lý tương ứng yêu cầu 
tại bước 2: 
+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 
nhận được Ban Quản lý KCNC yêu 
cầu bổ sung hồ sơ, nếu người đề nghị 
thẩm định không thực hiện việc bổ 
sung hồ sơ thì cơ quan chuyên môn 
về xây dựng dừng việc thẩm định, 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thòi hạn giải 
quyết 

Địa đỉêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sử pháp lý 

Ghi chú 

thuộc thâm quyên quyêt định của 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố quy định 
một số nội dung về cấp phép xây 
dựng trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính 
được thay thế; thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 

người đê nghị thâm định trình thấm 
định lại khi có yêu cầu. 
+ Trong quá trình thẩm định, Ban 
Quản lý KCNC có quyền tạm dừng 
thẩm định (không quá 01 lần) và 
thông báo kịp thời đến người đề nghị 
thẩm định các lỗi, sai sót về thông 
tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn 
đến không thể đưa ra kết luận thẩm 
địnhỗ Trường họp các lỗi, sai sót nêu 
trên không thể khắc phục được trong 
thời hạn 20 ngày thì cơ quan chuyên 
môn về xây dựng dừng việc thẩm 
định, người đề nghị thẩm định trình 
thẩm định lại khi có yêu cầu. 
- Bước 4: Trong thời gian không quá 
25 ngày đối với dự án nhóm B, 
không quá 15 ngày đối với dự án 
nhóm c kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Ban Quản lý KCNC ra thông 
báo kết quả thẩm định kèm theo hồ 
sơ bản vẽ được đóng dấu. 
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ 
trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

chính đên Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết TTHC của Ban 
Quản lý KCNC. 

2 Cấp Giây phép 
xây dựng công 
trình cấp đặc 
biệt, cấp I, cấp 
II (Công trình 
không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án) 

20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 
(Ban Quản lý 
thực hiện đối 
với công 
trình cấp II) 

150.000 đông 
Trường hợp 
đăng ký trực 
tuyến mức độ 
3. mức độ 4: 
Giảm 50% lệ 
phí (áp đụng 
từ ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 đến hết 
neày 31 
thána; 12 năm 
2022) 

- Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Xây dựng năm 2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng 
quy định về phân cấp công trình 
xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng; 
- Nghị quyết số 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố ban 
hành quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý lệ phí cấp 
giấy phẻp xây dựng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ 
sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng 
cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thuộc 
thẩm quyền Ban Quản lý KCNC cấp 
giấy phép xây dựng. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 
phòng chuyên môn xử lý hồ sơ 
TTHC thuọc Ban Quản ly KCNC 
phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm 
tra thực địa. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận bổ sung hồ sơ nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Nghị quyêt sô 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố quy định 
một số nội dung về cấp phép xây 
dựng trên địa bàn Thành phố; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính 

bản thông báo, Ban Quản lý KCNC 
có ữách nhiệm thông báo bằng văn 
bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp 
tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có 
trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ theo văn bản thông báo. Trường 
hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không 
đáp ứng được các nội dung theo 
thông báo thì trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, Ban Quản lý KCNC có 
trách nhiệm thông báo đến chủ đầu 
tư về lý do không cấp giấy phép xây 
dựng. 
+ Trong thời gian 12 ngày đối với 
công trình kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, các cơ quan quản lý nhà nước 
được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản về những nội dung 
thuộc chức năng quản lý của mình. 
Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan 
này không có ý kiến thì được xem 
như đã đồng ý và phải chịu trách 
nhiệm về những nội dung thuộc chức 
năng quản lý của mình; Ban Quản lý 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

được thay thê; thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 

KCNC căn cứ các quy định hiện 
hành để quyết định việc cấp giấy 
phép xây dựng. 
2. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính. 

3 Câp Giây phép 
xây dựng sửa 
chữa, cải tạo đối 
với công trình 
cấp đặc biệt, 
cấp I, cấp II 
(Công trình 
Không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 

20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 
{Ban Quản lý 
thực hiện đối 
với công 
trình cấp II) 

150.000 đông 
Trườn? hợp 
đăne ký trực 
tuyến mức độ 
3, mức độ 4: 
Giảm 50% lệ 
phí (áp dụng 
từ ngà)' 03 
tháng 9 năm 
2021 đến hết 
ngày 31 
tháng 12 năm 
2022) 

- Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Xây dựng năm 2020 về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng 
quy định về phân cấp công trình 
xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng; 
- Nghị quyết số 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành quy định mức thu, 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1 ễ- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng 
sửa chữa, cải tạo cho Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
của Ban Quản lý KCNC. 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ để thực hiện việc tiếp 
nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền Ban 
Quản lý KCNC cấp Giấy phép xây 
dựng sửa chữa, cải tạo. 
- Bước 2ệ. Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 
Ban Quản lý KCNC phải tổ chức 
thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thưc hiên 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

trình theo tuyên 
trong đô thị/Dự 
án) 

chê độ thu, nộp và quản lý lệ phí 
cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thảnh phố; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố quy định 
một số nội dung về cấp phép xây 
dựng trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; 

kê từ ngày nhận bô sung hô sơ nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn 
bản thông báo, Ban Quản lý KCNC 
có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp 
tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có 
trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ theo văn bản thông báo. Trường 
hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không 
đáp ứng được các nội dung theo 
thông báo thì trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, Ban Quản lý KCNC có 
trách nhiệm thông báo đến chủ đầu 
tư về lý do không cấp Giấy phép xây 
dựng sửa chữa, cải tạo. 
+ Trong thời gian 12 ngày (đối với 
công trình) kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, các cơ quan quản lý nhà nước 
được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản về những nội dung 
thuộc chức năng quản lý của mình. 
Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan 
này không có ý kiến thì được xem 
như đã đồng ý và phải chịu trách 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định sô 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính 
được thay thế; thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 

nhiệm vê những nội dung thuộc chức 
năng quản lý của mình; Ban Quản lý 
KCNC căn cứ các quy định hiện 
hành để quyết định việc cấp Giấy 
phép xây dựng sửa chữa, cải tạo. 
2. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính. 

4 Cấp giấy phép 
di dời đối với 
công trình cấp 
đặc biệt, cấp I 
và cấp II (Công 
trình không 
theo tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không 
theo tuyến/Theo 

20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 
(Ban Quản lỷ 
thục hiện đối 
với cổng 
trình cẩp II) 

150.000 đông 
Trường hợp 
đăng; ký trực 
tuyến mức độ 
3, mức độ 4: 
Giảm 50% lệ 
phí (áp dụng 
từ ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 đến hết 
ngày 31 
tháng 12 năm 
2022) 

- Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Xây dựng năm 2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghi định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng 
quy định về phân cấp công trình 
xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng; 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy phép di dời cho 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC. 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thuộc 
thẩm quyền Ban Quản lý KCNC cấp 
Giấy phép di dời. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 
Quản lý KCNC phải tổ chức thẩm 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sỏ" pháp lý Ghi chú 

giai đoạn cho 
công trình theo 
tuyến trong đô 
thị/Dự án) 

- Nghị quyêt sô 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 
cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về giảm lệ phí thực hiện các 
thủ tục hành chính áp dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 
mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Ho Chí Minhễ 

- Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của ủy 

định hô sơ, kiêm tra thực địa. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận bổ sung hồ sơ nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn 
bản thông báo, Ban Quản lý KCNC 
có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản hướng dẫn cho chủ đàu tư tiếp 
tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có 
trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ theo văn bản thông báo. Trường 
hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không 
đáp ứng được các nội dung theo 
thông báo thì trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, Ban Quản lý KCNC có 
trách nhiệm thông báo đến chủ đầu 
tư về lý do không cấp Giấy phép di 
dời. 
+ Trong thời gian 12 ngày (đối với 
công trình) kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, các cơ quan quản lý nhà nước 
được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản về những nội dung 
thuộc chức năng quản lý của mình. 
Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sỏ' pháp lý 

Ghi chú 

ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh về Quy định một số nội 
dung về cấp phép xây dựng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính 
được thay thế; thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 

này không có ý kiến thì được xem 
như đã đồng ý và phải chịu trách 
nhiệm vể những nội dung thuộc chức 
năng quản lý của mình; Ban Quản lý 
KCNC căn cứ các quy định hiện 
hành để quyết định việc cấp Giấy 
phép di dời. 
2. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính. 

5 C-âp điêu chỉnh 
Giấy phép xây 
dựng đối với 
công trình cấp 
đặc biệt, cấp I, 
cấp II (Công 
trình không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 

20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 
{Ban Quản lý 
thực hiện đổi 
với công 

150.000 đông 
Trườne họp 
đăng; ký trực 
tuyến mức độ 
3, mức độ 4: 
Giảm 50% lệ 
phí (áp dụng 
từ ngày 03 
tháne 9 năm 
2021 đến hết 
ngày 31 

- Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Xây dựng năm 2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng 
quy định về phân cấp công trình 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ 
sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép 
xây dựng cho Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả giải quyết TTHC của Ban 
Quản lý KCNC. 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thuộc 
thẩm quyền Ban Quản lý KCNC cấp 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địã điêm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án) 

trình cẩp II) tháng 12 năm 
2022) 

xây dựng và hướng dân áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng; 
- Nghị quyết số 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 
cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về giảm lệ phí thực hiện các 
thủ tục hành chính áp dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3 và 
mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý Khu Công 

điêu chỉnh Giây phép xây dựng. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 
Ban Quản lý KCNC phải tổ chức 
thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận bổ sung hồ sơ nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn 
bản thông báo, Ban Quản lý KCNC 
có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp 
tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có 
trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ theo văn bản thông báo. Trường 
họp việc bổ sung hồ sơ vẫn không 
đáp ứng được các nội dung theo 
thông báo thì trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, Ban Quản lý KCNC có 
trách nhiệm thông báo đến chủ đầu 
tư về lý do không cấp điều chỉnh 
Giấy phép xây dựng. 
+ Trong thời gian 12 ngày (đối với 
công trình) kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, các cơ quan quản lý nhà nước 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Co* sở pháp lý Ghi chú 

nghệ cao Thành phô; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về Quy định một số nội 
dung về cấp phép xây dựng trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính 
được thay thế; thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 

được hỏi ý kiên có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản về những nội dung 
thuộc chức năng quản lý của mình. 
Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan 
này không có ý kiến thì được xem 
như đã đồng ý và phải chịu trách 
nhiệm về những nội dung thuộc chức 
năng quản lý của mình; Ban Quản lý 
KCNC căn cứ các quy định hiện 
hành để quyết định việc cấp điều 
chỉnh Giấy phép xây dựng. 
2. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính. 

6 Gia hạn Giây 
phép xây dựng 
đối với công 
trình cấp đặc 
biệt, cấp I, cấp 
II (Công trình 
không theo 
tuyến/Theo 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

15.000 đông 
Trưò'ng hợp 
đăng ký trực 
tuyến mức độ 
3, mức độ 4: 
Giảm 50% lệ 
phí (áp dụng 
từ ngày 03 

- Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Xây dựng năm 2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

1Ể Trình tự thực hiện: 
- Chủ đầu tư nộp bản chính Giấy 
phép xây dựng cho Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 
của Ban Quản lý KCNC. 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC kiểm tra tính chính xác, của 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

tuyên ừong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Theo giai 
đoạn cho công 
trình không theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án) 

(Ban Quản lý 
thực hiện đỗi 
với công 
trình cấp II) 

tháng 9 năm 
2021 đến hết 
ngày 31 
tháng 12 năm 
2022) 

- Thông tư sô 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng 
quy định về phân cấp công trình 
xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng; 
- Nghị quyết số 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí 
cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017 của ủy 

Giây phép xây dựng, tiỗp nhận hồ sơ 
thuộc thẩm quyền Ban Quản lý 
KCNC cấp gia hạn Giấy phép xây 
dựng. 
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể 
từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý KCNC xem xét quyết định 
cấp gia hạn giấy phép xây dựng. 
2ề Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

ban nhân dân Thành phô ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh quy định một số nội dung 
về cấp phép xây dựng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
ban hành mới; thủ tục hành chính 
được thay thế; thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 

7 cập lại giây 
phép xây dựng 
đối với công 
trình cấp đặc 
biệt, cấp I, cấp 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 

15.000 đông 
Trường hợp 
đăns; ký trực 
tuyến mức độ 
3, mức độ 4: 

-Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Xây dựng năm 2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

1. Trình tự thực hiện: 
- Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị 
cấp lại Giấy phép xây dựng cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết TTHC của Ban Quản lý 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

II (công trình 
Không theo 
tuyến/Theo 
tuyến trong đô 
thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng 
đài, tranh hoành 
tráng/Sửa chữa, 
cải tạo/Theo 
giai đoạn cho 
công trình 
Ích ông theo 
tuyến/Theo giai 
đoạn cho công 
trình theo tuyến 
trong đô thị/Dự 
án) 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 
(Ban Quản lý 
thực hiện đểỉ 
với công 
trình cấp II) 

Giảm 50% lệ 
phí (áp dụng 
từ ngày 03 
tháng 9 năm 
2021 đến hết 
ngày 31 
tháng 12 năm 
2022) 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng 
quy định về phân cấp công trình 
xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư 
xây dựng; 
- Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ cao Thành phố; 
- Quyết định số 26/2017/QĐ-
UBND ngày 20/6/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh quy định một số nội dung 
về cấp phép xây dựng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Nghị quyết số 18/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Họi 
đồng nhân dân Thành phố ban 

KCNCẵ 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ thuộc 
thẩm quyền Ban Quản lý KCNC cấp 
lại Giấy phép xây dựng. 
- Trong thời gian 05 ngày làm việc 
kể từ khi nhận được hồ sơ họp lệ, 
Ban Quản lý KCNC xem xét quyết 
định cấp lại giáy phép xây dựng. 
2Ế Cách thức thực hiện: Chủ đầu tu 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa đỉêni 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

hành quy định mức thu, chê độ 
thu, nộp và quản lý lệ phí cấp 
giấy phép xây dựng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 700/QĐ-BXD 
ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính ban hành mới; thủ tục hành 
chính được thay thế; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
hoạt động xây dựng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

IIẾ Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng 
1. Kiêm tra công 

tác nghiệm thu 
hoàn thành công 
trình 

20 ngày kê từ 
ngày tiếp nhận 
hồ sơ 

Ban Quản lý 
Khu Công 
nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức). 
(Ban Quản lý 
thực hiện đổi 
với công 
trình cấp II) 

Không - Luật Xây dựng năm 2014; 
- Luật Xây dựng năm 2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Xây dựng; 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý chất lượng, thi công 
xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 
- Quyết định số 23/2017/QĐ-
UBND ngày 24/4/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy định trách nhiệm quản lý nhà 
nước về chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND ngày 07/02/2017 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

lế Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trước 10 ngày đối với 
công trình cấp II so với ngày Chủ 
đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu 
hoàn thành công trình, Chủ đầu tư 
gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra 
công tác nghiệm thu hoàn thành hạng 
mục công trình, công trình xây dựng 
đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC của Ban Quản lý 
KCNC. 
- Bước 2: Ban Quản lý KCNC thực 
hiện kiểm tra các điều kiện nghiệm 
thu hoàn thành đưa công trình vào 
khai thác, sử dụng. Trường hợp công 
trình không được kiểm tra trong quá 
trình thi công thì thực hiện kiểm tra 
sự tuân thủ các quy định về công tác 
quản lý chất lượng, an toàn trong thi 
công xây dựng công trình của Chủ 
đầu tư và các nhà thầu và kiểm tra 
các điều kiện nghiệm thu hoàn thành 
công trình đưa vào khai thác, sử 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điêrn 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định sô 477/QĐ-BXD 
ngày 29/4/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính được thay thế trong lĩnh 
vực quản lý chất lượng công trình 
xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 

dụng. 
- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày đối 
với công trình cấp II kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác 
nghiệm thu, Ban Quản lý KCNC ra 
thông báo kết quả kiểm tra công tác 
nghiệm thu hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình xây dựng. 
2Ể Cách thửc thực hiện: Nộp trực 
tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính. 

III. Lĩnh yực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
1 Cấp giây phép 05 ngày làm Ban Quản lý 600.000 đông 

lao động cho việc kê từ ngày Khu Công Trường hợp 
người lao động nhận đủ hô sơ nghệ cao (Lô đăng ký trực 
nước ngoài làm họp lệ. T2-3, đường tuyên mức độ 
việc tại Việt Dl, phường 3, mức độ 4: 
Nam Tân Phú, Giảm 50% lệ 

thành phố phí (áp dụns, 
Thủ Đức). từ na;ày 03 

tháng 9 năm 
2021 đên hêt 
neày 31 
tháng 12 năm 
2022) 

-Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định vể người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam và 
tuyển dụng, quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị quyết số 11/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Họi 
đồng nhân dân Thành phố ban 

lế Điêu chỉnh trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày, kể 
từ ngày người lao động nước ngoài 
dự kiến bắt đầu làm việc cho người 
sử dụng lao động thì người nộp hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép lao động nộp 
hồ sơ cho Ban Quản lý KCNC (được 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội ủy quyền) nơi người lao động 
nước ngoài dự kiến làm việc. 
- Bước 2'ễ Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép lao động, Ban 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thòi hạn giải 
quyết 

Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

hành mức thu lệ phí cấp Giấy 
phép lao động cho người nước 
ngoài làm việc trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 04/5/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 
- Văn bản ủy quyền của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
Thành phố ngày 24/12/2021 ủy 

Quản lý KCNC (được Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội ủy quyền) 
cấp giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội in 
và phát hành thống nhất (nội dung 
của giấy phép lao động theo Mau số 
12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP). 
Trường hợp không cấp giấy phép lao 
động thì có văn bản trả lời và nêu rõ 
lý do. 
Đối với người lao động nước ngoài 
làm việc theo hợp đồng lao động, sau 
khi được cấp giấy phép lao động thì 
người sử dụng lao động và người lao 
động nước ngoài phải ký kết hợp 
đồng lao động bằng văn bản theo 
quy định của pháp luật lao động Việt 
Nam trước ngày dự kiến làm việc 
cho người sử dụng lao động. 
Người sử dụng lao động phải gửi 
hợp đồng lao động đã ký kết theo 
yêu càu tới Ban Quản lý KCNC 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

quyên cho Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao về viêc thưc hiện một số 
nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao 
động trong Khu Công nghệ cao 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

(được Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội ủy quyền). Hợp đồng lao 
động là bản gốc hoặc bản sao có 
chứng thực. 
2. Cách thức thực hiện: nộp qua dịch 
vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực 
tiếp (không khuyến khích) tới Ban 
Quản lý KCNC. 

2 Cấp lại giây 
phép lao động 
cho người lao 
động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam 

03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

450.000 đông 
Trường hợp 
đăng ký trực 
tuyến mức độ 
3, mức độ 4: 
Giảm 50% lệ 
phí (áp dụng 
từ ngày 03 
tháns 9 năm 
2021 đến hết 
ne,ày 31 
tháng 12 năm 
2022) 

- Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam và 
tuyển dụng, quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị quyết số 11/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành ban hành 
mức thu lệ phí cấp Giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm 

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Người sử dụng lao động 
nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 
lao động nộp hồ sơ cho Ban Quản lý 
KCNC (được Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội ủy quyền). 
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề 
nghị cấp lại giấy phép lao động, Ban 
Quản lý KCNC (được Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội ủy quyền) 
cấp lại giấy phép lao động. Trường 
hợp không cẩp lại giấy phép lao 
động thì có văn bản trả lời và nêu rõ 
lý do. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa đỉêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

việc trên địa bàn Thành phô Hô 
Chí Minh. 

- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 04/5/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 
- Văn bản ủy quyền của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
24/12/2021 ủy quyền cho Ban 

2. Cách thức thực hiện: nộp qua dịch 
vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực 
tiếp (không khuyến khích) tới Ban 
Quản lý KCNC. 
3ế Điều chỉnh thành phần hồ sơ thứ 3 
như sau: Trường hợp giấy phép lao 
động bị mất thì phải có xác nhận của 
cơ quan Công an cấp xã nơi người 
nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài theo quy 
định của pháp luật 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điềm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sỏ' pháp lý 

Ghi chú 

Quản lý Khu Công nghệ cao vê 
việc thực hiện một số nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước về lao động 
trong Khu Công nghệ cao trên địa 
bàn Thành phó Hồ Chí Minh. 

3 Xác nhận người 
lao động nước 
ngoài không 
thuộc diện cấp 
giấy phép ỉao 
động 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
họp lệ. 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam và 
tuyển dụng, quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Nghị quyết số 11/2017/NQ-
HĐND ngày 07/12/2017 của Họi 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành mức thu lệ phí 
cấp Giấy phép ỉao động cho người 
nước ngoài làm việc trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-
HĐND ngày 24/8/2021 của Hội 

1. Điêu chỉnh trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Người sử dụng lao động đề 
nghị Ban Quản lý KCNC (được Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
ủy quyền) nơi người lao động nước 
ngoài dự kiến làm việc xác nhận 
người lao động nước ngoài không 
thuộc diện cấp giấy phép lao động 
trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày 
người lao động nước ngoài bắt đầu 
làm việc. 
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
đề nghị xác nhận không thuộc diện 
cấp giấy phép lao động, Ban Quản lý 
KCNC (được Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội ủy quyền) có văn bản 
xác nhận không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động theo Mau số 10/PLI 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thòi hạn giải 
quyết 

Địa điêm 
thưc hiên • • 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

đồng nhân dân Thành phố về 
giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 
hành chính áp dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 04/5/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 
- Văn bản ủy quyền của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
24/12/2021 ủy quyền cho Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao về 
việc thực hiện một số nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước về lao động 
trong Khu Công nghệ cao trên địa 
bàn Thành phó Hồ Chí Minh. 

Phụ lục I Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP. Trường hợp 
không xác nhận thì có văn bàn trả lời 
và nêu rõ lý do. 
2. Cách thức thực hiện: nộp qua dịch 
vụ công trực tuyến hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực 
tiếp (không khuyến khích) tới Ban 
Quản lý KCNCỂ 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

4 Báo cáo giải 
trình nhu cầu, 
thay đổi nhu 
cầu sử dụng lao 
động nước 
ngoài 

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 
- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 
ngày 30/12/2020 của Chính phủ 
quy định về người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam và 
tuyển dụng, quản lý người lao 
động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 

Quyết định số 526/QĐ-
LĐTBXH ngày 04/5/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội; 
- Quyết định số 4055/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2021 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố về ủy 
quyền xem xét chấp thuận vị trí 
công việc được sử dụng người lao 

1. Điêu chỉnh trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ 
ngày dự kiến sử dụng người lao động 
nước ngoài, người sử dụng lao động 
(trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác 
định nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài đối với từng vị trí công 
việc mà người lao động Việt Nam 
chưa đáp ứng được và gửi báo cáo 
giải trình về nhu cầu sử dụng người 
lao động nước ngoài theo Mau số 
01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định so 152/2020/NĐ-CP đến 
Ban Quản lý KCNC (được UBND 
TP.HCM ủy quyền) nơi người lao 
động nước ngoài dự kiến làm việc. 
Trong quá trình thực hiện nếu thay 
đổi nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài thi người sử dụng lao 
động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải 
trình thay đổi theo Mau số 02/PLI 
Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định số 152/2020/NĐ-CP đến Ban 
Quản lý KCNC (được UBND 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thòi hạn giải 
quyết 

Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phẳ' Cơ sở pháp lý Ghi chú 

động nước ngoài làm việc tại các 
tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

TP.HCM ủy quyên) trước ít nhât 30 
ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng 
người lao động nước ngoài. 
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được báo 
cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình 
thay đổi nhu cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài, Ban Quản lý 
KCNC (được UBND TP.HCM ủy 
quyền) có văn bản chấp thuận hoặc 
không chấp thuận về việc sử dụng 
người lao động nước ngoài đối với 
từng vị trí công việc theo Mẫu số 
03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. 
2ễ Cách thức thực hiện: nộp báo cáo 
giải trình qua dịch vụ công trực 
tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu 
chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp 
(không khuyến khích) tới Ban Quản 
lý KCNC. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 
Ghi chú 

IV. Lĩnh vực lao động, tiên lương 
1 Đăng ký nội 

quy lao động 
của doanh 
nghiệp 

7 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (Lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

Không - Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 
11 năm 2019; 

Quyết định số 338/QĐ-
LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc công bố các thủ tục hành 
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao 
động, tiền lương thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của 
Bô Lao đông - Thương binh và Xã 
hội; 
- Văn bản ủy quyền của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
ngày 24/12/2021 ủy quyền cho 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 
về việc thực hiện một số nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước về lao động 
trong Khu Công nghệ cao trên địa 
bàn Thành phó Hồ Chí Minh. 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày ban hành nội quy lao dộng, 
người sử dụng lao động chuẩn bị hồ 
sơ theo quy định của pháp luật và 
nộp cho Ban Quản lý KCNC (được 
Sở LĐTB&XH ủy quyền) nơi người 
sử dụng lao động đăng ký kinh 
doanh. 
- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đăng ký nội quy lao động, nếu phát 
hiện nội quy lao động có quy định 
trái pháp luật thì Ban Quản lý KCNC 
(được Sở LĐTB&XH ủy quyền) 
thông báo và hướng dẫn người sử 
dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng 
ký lại nội quy lao động. 
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực 
tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thòi hạn giải 
quyết 

Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

V. Lĩnh yực thương mại quốc tế 
1 Câp Giây phép 

thành lập Văn 
phòng đại diện 
của thương 
nhân nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
họp lệ. 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (lô 
T2-3, đường 
Dl, phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

3.000.000 
đồng 

- Nghị định sô 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương 
mại về Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính 
quy định biểu mẫu thực hiện Nghị 
định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện của tổ chức 
xúc tiến thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định sô 01/QĐ-BCT ngày 
11/8/2019 của Bộ Công thương 
về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

2 Câp lại Giây 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của thương 
nhân nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (lô 
T2-3, đường 
Dl, Phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

1.500.000 
đồng 

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương 
mại về Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính 
quy định biểu mẫu thực hiện Nghị 
định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Văn phòng đại diện của tô chức 
xúc tiến thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 
- Quyết định số 01/QĐ-BCT ngày 
11/8/2019 của Bộ Công thương 
về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

3 Điêu chỉnh Giây 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của thương 
nhân nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (lô 
T2-3, đường 
Dl, Phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

1.500.000 
đồng 

- Nghị định sô 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương 
mại về Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính 
quy định biểu mẫu thực hiện Nghị 
định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Thông tư sô 143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện của tổ chức 
xúc tiến thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Quyết định số 01/QĐ-BCT ngày 
11/8/2019 của Bộ Công thương 
về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

4 Gia hạn Giây 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện của thương 
nhân nước 
ngoài tại Việt 
Nam 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (lô 
T2-3, đường 
Dl, Phường 

Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức) 

1.500.000 
đồng 

- Nghị định sô 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương 
mại về Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính 
quy định biểu mẫu thực hiện Nghị 
định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý 

Ghi chú 

định chi tiêt Luật Thương mại vê 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện của tổ chức 
xúc tiến thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Quyết định số 01/QĐ-BCT ngày 
11/8/2019 của Bộ Công thương 
về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

5 Châm dứt hoạt 
động của Văn 
phòng đại diện 
của thương 
nhân nước 
ngoài tại Việt 
Nam thuộc 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
họp lệ 

Ban Quản lý 
Khu Công 

nghệ cao (lô 
T2-3, đường 
Dl, Phường 

Tân Phú, 
thành phố 

Không - Nghị định sô 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương 
mại về Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam; 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thòi hạn giải 

quyết 
Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

thâm quyên câp 
của cơ quan cấp 
Giấy phép 

Thủ Đức) - Thông tư sô 11/2016/TT-BCT 
ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính 
quy định biểu mẫu thực hiện Nghị 
định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về 
Văn phòng đại diện, Chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
- Thông tư số 143/2016/TT-BTC 
ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện của tổ chức 
xúc tiến thương mại nước ngoài, 
thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam; 
- Quyết định số 01/QĐ-BCT ngày 
11/8/2019 của Bộ Công thương 
về việc công bố thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 


